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PHẦN I

 ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng; Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay;
Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 tại Chương II, Điều 18 khẳng định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”; và tại Điều 54  Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định cụ thể: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo Pháp luật”. 
Trên cơ sở quy định của Hiến pháp thì Luật Đất đai được ban hành năm 1987, 1993, 2003 và năm 2013 đã cụ thể hóa các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, trong đó, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài, do vậy việc sử dụng đất phải theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất nhằm phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định, từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo từng thời gian trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tại Điều 35, Chương 4, Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc khi thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có quy định: Việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải đảm bảo tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.  

Phần II
SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN
I. Căn cứ pháp lý lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2021-2030
1.1. Cơ sở pháp lý
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013;
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2030 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;
- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
- Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2030) cấp quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09/4/2016;
- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HDND tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2030;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013;
- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Công văn số 1224/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22/9/2014 của Tổng cục quản lý đất đai về việc hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 
- Quyết định số 417/QĐ-CT ngày 25/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt chủ trương lập Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 05 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;

- Nghị quyết số 16/NĐ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011–2015) của huyện Sơn Dương;

- Văn bản số 2499/UBND-TNMT ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Dự án và dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2030;

Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 06/11/2030 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án lập quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương.

- Công văn số 1824/UBND-TNMT ngày 08/12/2016 của UBND huyện Sơn Dương về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện.
1.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030;
- Niên giám thống kê năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang;
- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2030;
- Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các nghiên cứu của Trung ương và địa phương có liên quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn huyện;
- Các tài liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của huyện, các xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020.
1.3. Bố cục Báo cáo thuyết minh tổng hợp

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất, bố cục gồm các phần chính sau:

Phần I: Sự cần thiết của việc lập quy hoạch sử dụng đất.

Phần II: Phương án quy hoạch sử dụng đất.

Phần III: Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch.

Phần IV: Giải pháp thực hiện.

1.4. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện (bản in trên giấy và bản dạng số);

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Dương (bản in trên giấy và bản dạng số);

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Sơn Dương (bản in trên giấy và bản dạng số);

- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân huyện, trình tỉnh phê duyệt.
II. Phân tích đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tác động đến việc sử dụng đất.

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý


Huyện Sơn Dương nằm ở phía Nam của tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 30 km về phía Đông Nam. Có tổng diện tích tự nhiên là 78.795,15 ha với 30 xã và 01 thị trấn; 400 thôn, tổ dân phố. Ranh giới huyện tiếp giáp với các đơn vị hành chính theo các hướng như sau: 

- Phía Bắc, giáp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


- Phía Đông, giáp huyện Định Hoá và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.


- Phía Nam, giáp huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phía Tây, giáp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.


1.2. Địa hình

Huyện Sơn Dương có địa hình đa dạng và phức tạp, mang đặc trưng của huyện miền núi, trung du và cả đồng bằng. Địa hình bị phân cách mạnh bởi các dãy núi cao và hệ thống sông suối, hướng chủ đạo địa hình của huyện theo hướng Tây và Tây Nam, địa hình được phân loại như sau:

- Địa hình dọc theo dải núi Tam Đảo, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, song song với hướng gió mùa Đông Nam, địa hình khu vực này chủ yếu là đồi núi cao.

- Địa hình nằm dọc theo dải sông Phó Đáy, khu vực này địa hình chủ yếu là đồi thấp và những dải đồng bằng nằm hai bên bờ sông. 

- Địa hình nằm dọc theo dải sông Lô, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, xen kẽ những khu đồi bát úp ở những xã vùng hạ huyện Sơn Dương.

1.3. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn

- Khí hậu: Sơn Dương thuộc tiểu vùng khí hậu phía Nam của tỉnh, nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu trong năm được chia thành 2 mùa: Mùa mưa từ tháng năm đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 220C, nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm khoảng 380C, nhiệt độ thấp nhất trong năm khoảng 80C. Độ ẩm bình quân năm 85%.

- Thuỷ văn: Sơn Dương có hệ thống sông suối phân bố không đồng đều trên địa bàn. Với hai con sông lớn là Sông Lô và sông Phó Đáy chảy qua địa phận của huyện và hệ thống các khe suối nhỏ tạo nên mạng lưới thuỷ văn đa dạng. Mặc dù hệ thống dòng chảy của các con sông này ổn định, tuy nhiên về mùa mưa, nước sông suối dâng cao đã gây không ít những khó khăn cho các hoạt động kinh tế xã hội của huyện.
2. Kinh tế - xã hội

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của huyện thực hiện cả năm 2020 như sau:

* Chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết HĐND huyện giao 

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt 88.470,8 tấn, bằng 101,7% KH, trong đó: Thóc đạt 68.389,79/66.887 tấn, bằng 102,3% KH; ngô đạt 20.072/20.072 tấn, bằng 100% KH.

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 2.872,7 tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.879,8 tỷ đồng, đạt 100% KH.

- Trồng rừng sản xuất đạt 1.853,5/1.725 ha rừng, bằng 107,4% KH tỉnh, huyện giao. Diện tích khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 1.718,04 ha đạt 101,06%KH.

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.318/4.727,3 tỷ đồng, đạt 133,6% KH tỉnh giao; đạt 6.318/6.318 tỷ đồng, bằng 100% KH huyện giao.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện đến 31/12/2020 đạt 4.200 tỷ đồng, bằng 100% KH.

- Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến 31/12/2020 đạt 268.175,15/155.900 triệu đồng, bằng 172% KH tỉnh giao, đạt 268.175,15/189.900 triệu đồng, bằng 141,2% KH huyện giao.


- 100% các xã, thị trấn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đi nhà trẻ đạt 2.969/9.307 trẻ (trong đó: Công lập 2.825 trẻ, ngoài công lập 144 trẻ), đạt 31,9% (vượt 1,9% so với KH tỉnh giao là 30%; vượt 0,3% so với KH huyện giao là 31,6%).

- Hoàn thành xây dựng thêm 06 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuẩn 25/31 xã, bằng 80,6%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ đạt 100%.

- Tạo việc làm cho người lao động đạt 5.212/4.930 người, bằng 105,7% KH.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; lao động qua đào tạo nghề đạt 40%.

- Tỷ lệ giảm nghèo: Ước thực hiện năm 2020, toàn huyện còn 3.331 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,66%, tỷ lệ giảm trong năm là 2,65% (so với kế hoạch đề ra là 2,1%). Số hộ cận nghèo giảm là 2.148 hộ, phát sinh mới 1.418 hộ; số hộ cận nghèo đến thời điểm rà soát là 5.853 hộ, chiếm tỷ lệ 11,71%, giảm 1,49% so với đầu năm.

- Ước hết năm 2020, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hoá đạt 90%; thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá đạt 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 90%.

- Ước hết năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.000/1.395 người, bằng 143,4% KH. 

- Cơ bản hoàn thành xây dựng 02 xã Trường Sinh, Thiện Kế đạt chuẩn nông thôn mới (đang tổ chức đánh giá); bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, bằng 100% KH. Duy trì thực hiện thường xuyên 03 tiêu chí về thu nhập (số 10), về tổ chức sản xuất (số 13), về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bê tông hóa đường giao thông nội đồng và đường vào vùng sản xuất hàng hóa đạt 32/32 km, bằng 100% KH.

- Kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 54/54 km, bằng 100% KH.

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 98%, đạt 100% KH; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,5% (kế hoạch 88%); tỷ lệ che phủ rừng duy trì 52%.

- Xếp loại chỉ số cải cách hành chính của huyện đứng thứ nhất trong 7 huyện, thành phố của tỉnh (theo Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

- Giữ vững và ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch.

* Các chỉ tiêu dự kiến không đạt nghị quyết HĐND huyện giao (gồm cả các chỉ tiêu thành phần không đạt) 
- Cây mía: Tổng diện tích đạt 1.483,6/2.150 ha, đạt 69% KH; trồng mới 35/50 ha, đạt 70% KH tỉnh giao, huyện giao; trồng lại 155/500 ha, đạt 31%; diện tích mía lưu gốc đạt 1.293,6/1.600 ha, bằng 80,9% kế hoạch.

- Thu hút số lượt khách du lịch đạt 302.560/755.000 lượt, bằng 40% KH. 

- Thu cân đối ngân sách ước đạt 74.357,98/88.400 triệu đồng, bằng 84,1% KH tỉnh, huyện giao. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (theo cân nặng) là 13,6% (kế hoạch giao dưới 13%).

- Lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 62/80 người, bằng 77,5% KH.

- Số người tham gia BHXH bắt buộc là 6.650/8.003 người, bằng 83,1% KH; Số người tham gia BHXH thất nghiệp đạt 6.000/6.471 người, bằng 92,7% KH. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% (mục tiêu nghị quyết HĐND huyện là 100%).

III. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Dương.


1. Kết quả đạt được

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2015–2020) của huyện Sơn Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2013

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoàn thành một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, cụ thể: 
- Từ năm 2011 đến năm 2020 trên cơ sở quy hoạch được duyệt và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND huyện đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB được 315 công trình dự án; chuyển mục đích sử dụng đất cho 284 hộ gia đình cá nhân; cấp được trên 227 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; thu ngân sách cho huyện về đất đai đạt trên 650 tỷ đồng (đấu giá đất và thu cấp quyền sử dụng đất). Nguồn thu từ tiền sử dụng đất được huyện tái đầu tư để xây dựng các công trình, dự án và an sinh xã hội trên địa bàn huyện và một phần kinh phí được trích ra để xây dựng hệ thống thông tin đất đai, đo đạc đất nông lâm trường để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, từ đó nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sử quản lý điều hành của chính quyền địa phương các cấp (trong đó có công tác quản lý nhà nước về đất đai).
- Quy hoạch sử dụng đất bước đầu đã hình thành được 07 vùng kinh tế; thành lập được Cụm Công nghiệp Phúc Ứng diện tích 75 ha, đề xuất thành lập thêm 02 Cụm Công nghiệp Ninh Lai -Thiện Kế (75ha) và Cụm Công nghiệp Tam Đa (75 ha) và các cụm công nghiệp này tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới; hoàn thành lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Sơn Dương lên đô thị loại IV, quy hoạch nông thôn mới tại các xã, thị trấn; đất nông lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập chung, hệ số sử dụng đất trên một đơn vị diệt tích được tăng lên; du lịch, dịch vụ phát triển ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện, các khu dân cư trung tâm xã được chỉnh trang, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới.
2. Tồn tại hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2010-2020 còn một số bất cập như.

- Công tác dự báo của quy hoạch chưa sát nhu cầu thực tiễn; một số công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát sinh sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không có căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của huyện.
- Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (do không nằm trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt).

- Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, các khu đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, khu chăn nuôi tập chung, khu sản xuất hàng hóa tập chung chưa được chú trọng, không theo kịp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chưa được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011-2020
- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn bị chồng chéo, có sự sai khác với quy hoạch ngành và các lĩnh vực khác (quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch phân 3 loại rừng…) dẫn đến khó khăn trong việc đề xuất dự án để tổ chức thực hiện.

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và các cấp tại thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 còn thiếu định hướng, thiếu tầm nhìn, chưa dự báo được các dự án cho tương lai, dẫn đến khi triển khai thực hiện các dự án theo nhu cầu và theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm lại không thực hiện được vì không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
- Nhiều công trình, dự án đưa vào quy hoạch sử dụng đất có vị trí không phù hợp, tính khả thi không cao, dẫn đến không thực hiện được (Nhà máy xi măng Việt Phám, khu công nghiệp Sơn Nam).

Biểu 01. Biểu hiện trạng kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 so với số liệu được tỉnh phân bổ tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25/9/2013
Đơn vị tính: Ha
	TT 
	 Chỉ tiêu 
	Hiện trạng đã thực hiện đến năm 2020
	Số liệu được tỉnh phân bổ đến năm 2020
	Chênh lệch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=3-4

	 
	 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	78.795,15
	78.783,51
	11,64

	1
	 Đất nông nghiệp 
	70.226,46
	66.619,00
	-3.607,46

	1.1
	 Đất trồng lúa 
	7.554,63
	6.583,00
	-971,63

	
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	6.676,26
	3.258,00
	-3.418,26

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác 
	8.806,81
	7.727,00
	-1.079,81

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm 
	9.272,94
	7.354,00
	-1.918,94

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ 
	3.942,27
	3.567,00
	-375,27

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng 
	9.989,19
	10.117,00
	127,81

	1.6
	 Đất rừng sản xuất 
	29.571,38
	30.742,00
	1.170,62

	1.7
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	1.004,37
	529
	-475,37

	1.8
	 Đất làm muối 
	0
	 
	0,00

	1.9
	 Đất nông nghiệp khác 
	84,87
	 
	-84,87

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	7.255,67
	10.364,00
	3.108,33

	2.1
	 Đất quốc phòng 
	5,49
	17
	11,51

	2.2
	 Đất an ninh 
	162,68
	592
	429,32

	2.3
	 Đất khu công nghiệp 
	10,67
	0
	-10,67

	2.4
	 Đất khu chế xuất 
	0
	 
	0,00

	2.5
	 Đất cụm công nghiệp 
	17,8
	176
	158,20

	2.6
	 Đất thương mại, dịch vụ 
	11,87
	0
	-11,87

	2.7
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	341,23
	445
	103,77

	2.8
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
	129,96
	604
	474,04

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
	3.011,91
	3.988,00
	976,09

	2.10
	 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
	27,35
	58,96
	31,61

	2.11
	 Đất danh lam thắng cảnh 
	0
	88
	88,00

	2.12
	 Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	10,46
	7
	-3,46

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn 
	1.384,06
	1.365,20
	-18,86

	2.14
	 Đất ở tại đô thị 
	81,75
	160
	78,25

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	34,85
	31,89
	-2,96

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
	1,58
	30,53
	28,95

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 
	0
	0
	0,00

	2.18
	 Đất cơ sở tôn giáo 
	8,61
	3,5
	-5,11

	2.19
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
	210,28
	274
	63,72

	2.20
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	82,59
	224
	141,41

	2.21
	 Đất sinh hoạt cộng đồng 
	35,27
	0
	-35,27

	2.22
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	1,14
	0
	-1,14

	2.23
	 Đất cơ sở tín ngưỡng 
	5,66
	3,5
	-2,16

	2.24
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	1.661,80
	1.882,00
	220,20

	2.25
	 Đất có mặt nước chuyên dùng 
	18,63
	0
	-18,63

	2.26
	 Đất phi nông nghiệp khác 
	0,03
	0
	-0,03

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	1.313,02
	1.800,00
	486,98

	4
	 Đất khu công nghệ cao* 
	0,00
	 
	0,00

	5
	 Đất khu kinh tế* 
	0,00
	 
	 

	6
	 Đất đô thị* 
	2.078,40
	2.078,40
	 


a. Đất nông nghiệp
- Đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 70.226,46 ha; theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 (tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang) là 66.619,0 ha, tăng 3.607,46 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.

- Đất trồng lúa: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 7.554,63 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 6.583,00 ha, tăng 971,63 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 8.806,81 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 7.727,00 ha, tăng 1.079,91 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất trồng cây lâu năm: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 9.272,94 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 7.354,00 ha, tăng 1.918,94 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.

 - Đất rừng sản xuất: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 29.571,38 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 30.742,00 ha, giảm 1.170,62 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất rừng phòng hộ: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 3.942,27 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 3.567,00 ha, tăng 375,27 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất rừng đặc dụng: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 9.989,19 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 10.117,00 ha, giảm 127,81 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất nuôi trồng thủy sản: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.004,37 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 529,00 ha, tăng 475,37 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất nông nghiệp khác: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 84,87 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,0 ha, tăng 84,87 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
b. Đất phi nông nghiệp
Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 7.255,67 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 (tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang) là 10.364,00  ha, giảm 3.108.33 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:

- Đất quốc phòng: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 5,49 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 17,00 ha, giảm 11,51 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất an ninh: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 162,68 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 592,00 ha, giảm 429,32 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất khu công nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 10,67 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,0 ha, tăng 10,67 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất cụm công nghiệp: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 17,80 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 176,00 ha, giảm 152,20 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất thương mại, dịch vụ: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 11,87 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,00 ha, tăng 11,87 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 341,23 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 445,00 ha, giảm 103,77ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 129,96 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 604,00 ha, giảm 474,04 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 3.011,91 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 3.989,00 ha, giảm 976,09 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 27,35 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh  đến năm 2020 là 58,96 ha, giảm 31,61 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất danh lam thắng cảnh: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 0,0 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 88,00 ha, giảm 88,00 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 10,46 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 7,00 ha, tăng 3,46 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất ở tại nông thôn: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1.384,06 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 1.365,20 ha, tăng 18,86 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất ở tại đô thị: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 81,75 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 160,00 ha, giảm 78,25 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 34,85 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 31,89 ha, tăng 2,96 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 1,58 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 30,53 ha, giảm 28,95 so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất cơ sở tôn giáo: Kết quả thực hiện đến năm 2020 là 8,61 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 3,5 ha, tăng 5,11 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 210,28 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 274,00 ha, giảm 63,72 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 82,59 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 224,00 ha, giảm 141,41 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 35,27 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,0 ha, tăng 35,27 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 1,14 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,0 ha, tăng 1,14 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 5,66 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 3,5 ha, tăng 2,16 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 1.661,80 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 1.882,00 ha, giảm 220,00 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 18,63 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 0,00 ha, tăng 18,63 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
- Đất phi nông nghiệp khác: kết quả thực hiện đến năm 2020 là 0,30 ha, đạt 100% so với số liệu được tỉnh phân bổ.
c. Đất chưa sử dụng: kết quả thực hiện đến năm 2020, diện tích thực hiện là 1.313,02 ha, theo kết quả phân bổ của tỉnh đến năm 2020 là 1.800,0 ha, giảm 486,98 ha so với số liệu được tỉnh phân bổ.
Phần III
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN
GIAI ĐOẠN NĂM 2021 – 2030

I. Về phương án quy hoạch sử dụng đất
1 Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng
1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2012-2030, tiềm năng đất đai; phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2030 của huyện; Mặc dù chưa được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực, nhưng trên cơ sở thực tế nhu cầu sử dụng đất của các Sở, ngành các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. UBND huyện Sơn Dương tổng hợp dự kiến nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 như sau:
Biểu 02. Diện tích dự kiến chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sơn Dương cho các ngành, lĩnh vực                              (đơn vị diện tích: ha)
	TT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng 2020
	Diện tích dự kiến thực hiện đến 2030
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	78.795,15
	78.795,15
	0,00

	1
	 Đất nông nghiệp 
	70.226,46
	66.074,99
	-4.151,47

	1.1
	 Đất trồng lúa
	7.554,63
	6.863,73
	-690,90

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	6.676,26
	6.232,02
	-444,24

	1.2
	 Đất trồng cây hàng năm khác
	8.806,81
	6.751,32
	-2.055,49

	1.3
	 Đất trồng cây lâu năm
	9.272,94
	8.388,68
	-884,26

	1.4
	 Đất rừng phòng hộ
	3.942,27
	3.942,27
	0,00

	1.5
	 Đất rừng đặc dụng
	9.989,19
	9.939,19
	-50,00

	1.6
	 Đất rừng sản xuất
	29.571,38
	28.056,88
	-1.514,50

	1.7
	 Đất nuôi trồng thuỷ sản
	1.004,37
	876,92
	-127,45

	1.8
	 Đất nông nghiệp khác
	84,87
	1.274,00
	1.189,13

	2
	 Đất phi nông nghiệp 
	7.255,67
	11.401,14
	4.145,47

	2.1
	 Đất quốc phòng
	5,49
	96,35
	90,86

	2.2
	 Đất an ninh
	162,68
	168,68
	6,00

	2.3
	 Đất khu công nghiệp
	10,67
	491,00
	480,33

	2.4
	 Đất khu chế xuất
	0,00
	0,00
	 

	2.5
	 Đất cụm công nghiệp
	17,80
	150,00
	132,20

	2.6
	 Đất thương mại, dịch vụ
	11,87
	961,87
	950,00

	2.7
	 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	341,23
	436,82
	95,59

	2.8
	 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	129,96
	179,96
	50,00

	2.9
	 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	3.011,91
	4.123,41
	1.111,50

	-
	Đất cơ sở văn hóa
	2,69
	17,69
	15,00

	-
	Đất cơ sở y tế
	13,47
	20,97
	7,50

	-
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	122,61
	142,61
	20,00

	-
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	42,73
	547,73
	505,00

	-
	Đất cơ sở khoa học và công nghệ
	0,00
	0,00
	 

	-
	Đất cơ sở dịch vụ xã hội
	0,00
	0,00
	 

	-
	Đất giao thông
	1.993,91
	2.288,91
	295,00

	-
	Đất thủy lợi
	814,97
	887,97
	73,00

	-
	Đất công trình năng lượng
	2,47
	193,47
	191,00

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	1,38
	1,38
	 

	-
	Đất chợ
	17,68
	22,68
	5,00

	2.10
	 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	27,35
	57,35
	30,00

	2.11
	 Đất danh lam thắng cảnh
	0,00
	100,60
	100,60

	2.12
	 Đất bãi thải, xử lý chất thải
	10,46
	36,46
	26,00

	2.13
	 Đất ở tại nông thôn
	1.384,06
	1.714,06
	330,00

	2.14
	 Đất ở tại đô thị
	81,75
	525,75
	444,00

	2.15
	 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	34,85
	50,00
	15,15

	2.16
	 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	1,58
	6,30
	4,72

	2.17
	 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	 Đất cơ sở tôn giáo
	8,61
	23,61
	15,00

	2.19
	 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	210,28
	256,39
	46,11

	2.20
	 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	82,59
	92,59
	10,00

	2.21
	 Đất sinh hoạt cộng đồng
	35,27
	55,27
	20,00

	2.22
	 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	1,14
	221,14
	220,00

	2.23
	 Đất cơ sở tín ngưỡng
	5,66
	11,97
	6,31

	2.24
	 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1.661,80
	1.627,90
	-33,90

	2.25
	 Đất có mặt nước chuyên dùng
	18,63
	13,63
	-5,00

	2.26
	 Đất phi nông nghiệp khác
	0,03
	0,03
	0,00

	3
	 Đất chưa sử dụng 
	1.313,02
	1.301,02
	-12,00

	6
	 Đất đô thị* 
	2.078,40
	2.078,40
	 


1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các nghành, lĩnh vực đến năm 2030
Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2012-2030, tiềm năng đất đai; phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2030 của huyện; Mặc dù chưa được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực, nhưng trên cơ sở thực tế nhu cầu sử dụng đất của các Sở, ngành các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. UBND huyện Sơn Dương tổng hợp dự kiến nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 như sau:
- Đất nông nghiệp 66.074,99 ha, chiếm 83,88% % tổng diện tích tự nhiên;

- Đất phi nông nghiệp 11.401,14 ha, chiếm 14,47 % tổng diện tích tự nhiên;

- Đất chưa sử dụng  1.301,02 ha, chiếm 1,65% tổng diện tích tự nhiên.
1.2.1. Đất nông nghiệp: Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cấp huyện xác định, đất nông nghiệp huyện Sơn Dương đến năm 2030 là 66.074,99 ha, giảm 4.151,47 ha so với năm 2020 (diện tích là 70.226,46 ha). 
a) Đất trồng lúa: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, huyện xác định đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa là 6.863,73 ha. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2030 huyện xác định là: 6.232,02 ha, giảm 444.24 ha so với năm 2020 (diện tích là 6.676,26 ha). 

b) Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác cấp huyện xác định là 6.751,32 ha giảm 2.005,49 ha so với năm 2020 (diện tích là 8.806,81 ha). 
c) Đất trồng cây lâu năm: Trên cơ sở cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm là 8.388,68 ha, giảm 884,26 ha so với năm 2020 (diện tích là 9.272,94 ha). 
d) Đất rừng phòng hộ: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 diện tích đất rừng phòng hộ là 3.942,27 ha, không giảm so với năm với năm 2020 (diện tích là 3.942,27 ha). 
đ) Đất rừng đặc dụng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 diện tích đất rừng đặc dụng là 9.939,19 ha, giảm 50 ha so với hiện trạng 2020 (diện tích là 9.989,11 ha). 
e) Đất rừng sản xuất: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất trồng rừng sản xuất là 28.056,88 ha, giảm 1.514,50 ha so với năm 2020 (diện tích là 29.571,38). 
f) Đất nuôi trồng thủy sản: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất nuôi trồng thủy sản là 876,92 ha, giảm 127,45 ha so với năm 2020 (diện tích là 1.004,37 ha). 
g) Đất nông nghiệp khác: Đến năm 2030 đất nông nghiệp khác cấp huyện xác định là 1.274 ha, tăng 1.189,13 ha so với năm 2020 (diện tích là 84,87 ha).
1.2.2. Đất phi nông nghiệp: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất phi nông nghiệp của huyện là 11.401,14 ha, tăng 4.145,47 ha so với năm 2020 (diện tích là 7.255,67 ha).
a) Đất quốc phòng: Nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng của tỉnh nói chung và huyện Sơn Dương nói riêng; đảm bảo ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng theo quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả.
Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất quốc phòng là 96,35 ha, tăng 90,86 ha so với năm 2020 (diện tích là 5,49 ha). Trong giai đoạn 2020 - 2030 dự kiến thực hiện công trình do cấp tỉnh, cấp huyện xác định (như thao trường bắn súng trên địa bàn các xã,thị trấn; Trụ sở ban chỉ huy quân sự tại các xã và thị trấn,…). 

b) Đất an ninh: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất an ninh có 168,68 ha, tăng 6 ha so với năm 2020 (diện tích là 162,68 ha). Trong giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến thực hiện các công như: Xây dựng trạm cảnh sát giao thông, xây dựng trụ sở công an tại các xã, thị trấn… 
c) Đất khu công nghiệp: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất khu công nghiệp của huyện là 491 ha, tăng 480,33 ha so với năm 2020 (diện tích là 10,67 ha). 
d) Đất cụm công nghiệp: Căn cứ quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030; kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất cụm công nghiệp giai đoạn (2011-2020); nhu cầu đăng ký sử dụng đất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp và đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, huyện xác định đến năm 2030 đất cụm công nghiệp của huyện là 150 ha, tăng 132,20 ha so với năm 2020 (diện tích là 17,8 ha).
đ) Đất thương mại, dịch vụ: Đến năm 2030, UBND huyện tập chung quy hoạch, xây dựng các khu thương mại, dịch vụ tại trung tâm xã, cụm xã và tại thị trấn Sơn Dương để xây dựng các khu ẩm thực, siêu thị, văn phòng giao dịch trung tâm viễn thông, cửa hàng xăng dầu loại III; các nhà hàng, khách sạn, trung tâm giới thiệu sản phẩm…
Để đáp ứng các mục tiêu trên; sau khi cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất, huyện xác định đến năm 2030 đất thương mại dịch vụ huyện Sơn Dương là 961,87 ha, tăng 950 ha so với năm 2020 (diện tích là 11,87  ha). 
e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Trong thời gian tới UBND huyện khuyến khích phát triển nghề và làng nghề mới có giá trị sản xuất cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Gắn phát triển sản xuất nghề và làng nghề với phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp, các khu sản suất kinh doanh…Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện là 436,82 ha, tăng 95,59 ha so với năm 2020 (diện tích là 341,23 ha). 
f) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Để bảo vệ nguồn khoáng sản hiện nay đang cạn kiệt, trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 197,96 ha, tăng 50 ha so với năm 2020 (diện tích là 129,96 ha). 
g) Đất phát triển hạ tầng: Tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, bao gồm: hạ tầng giao thông, thủy lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo định hướng phát triển các khu vực đô thị mới, quy hoạch các khu trung tâm xã lên thị trấn và thị trấn Sơn Dương lên đô thị loại IV.
Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất phát triển hạ tầng của huyện là 4.123,41 ha, tăng 1.111,5 ha so với năm 2020 (diện tích là 3.011,91 ha), cụ thể như sau:
- Đất cơ sở văn hoá: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở văn hoá của huyện là 17,69 ha, tăng 15,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 2,69 ha).
- Đất cơ sở y tế: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở y tế của huyện là 20,97 ha, tăng 7,5 ha so với năm 2020 (diện tích là 13,47 ha).
- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở giáo dục và đào tạo của huyện là 142,61 ha, tăng 20,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 122,61 ha).
- Đất cơ sở thể dục thể thao: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở thể dục thể thao của huyện là 547,73ha, tăng 505,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 42,73 ha).
- Đất cơ sở khoa học và công nghệ: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở khoa học và công nghệ của huyện là 0,0  ha, không biến động so với năm 2020 (diện tích là 0,0 ha).
- Đất cơ sở dịch vụ xã hội: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất cơ sở dịch vụ xã hội của huyện là 0,0  ha, không biến động so với năm 2020 (diện tích là 0,0 ha).
- Đất giao thông: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất giao thông của huyện là 2.288,91 ha, tăng 295,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 1.993,91 ha).
- Đất thủy lợi: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất thủy lợi của huyện là 887,97 ha, tăng 73,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 814,97 ha).
- Đất công trình năng lượng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất công trình năng lượng của huyện là 193,47 ha, tăng 191,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 2,347 ha).
- Đất công trình bưu chính, viễn thông: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất công trình bưu chính, viễn thông của huyện là 1,38 ha, không biến động so với năm 2020 (diện tích là 0,0 ha).
- Đất chợ: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất chợ của huyện là 22,68 ha, tăng 5,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 17,68 ha).
h) Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Để phát triển khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, các khu di tích tâm linh trên địa bàn huyện. Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 huyện Sơn Dương có 57,35 ha đất di tích lịch sử - Văn hóa, tăng 30 ha so với năm 2020(diện tích là 27,35 ha). 
i) đất danh lam thắng cảnh: Huyện xác định đến năm 2030 có 100,60 ha đất danh lam thắng cảnh, tăng 100,60 ha so với hiện trạng năm 2020.

k) Đất bãi thải, xử lý chất thải

Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện dự kiến sẽ xây dựng lò đốt rác tại xã Phúc ứng, các bãi chôn lấp, thu gom xử lý chất thải, rác thải (lò đốt rác tập chung, bãi rác tập chung,..) trên địa bàn một số xã, thị trấn đã được quy hoạch.

Thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường đối với chất thải nguy hại, chất thải y tế đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý hợp vệ sinh môi trường đối với các loại chất thải rắn tại khu dân cư nông thôn, làng nghề đạt 50%; tỷ lệ thu gom và xử lý hợp vệ sinh môi trường đối với rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị đạt 90%.

Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất cho đất bãi thải, xử lý chất thải huyện xác định đến năm 2030 là 36,46 ha, tăng 26 ha so với năm 2020 (diện tích là 10,46 ha).

l) Đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị). Đất ở đến năm 2030 huyện xác định là 2.239,81 ha, trong đó:
l.1) Đất ở tại đô thị: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất ở tại đô thị là 525,75 ha, tăng 444 ha so với năm 2020 (diện tích là 81,75 ha). Đất ở trên chủ yếu là đất đô thị đã được quy hoạch dọc 2 bên bờ sông Phó Đáy và quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Sơn Dương.
l.2) Đất ở tại nông thôn: Trên cơ sở phát triển các khu, điểm dân cư nông thôn theo hướng tập trung gắn với phương thức sản xuất phù hợp, cơ sở hạ tầng tiện ích, đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiện hành và nhằm chỉnh trang các khu dân cư nông thôn (như quy hoạch khu dân cư để bán đấu giá, đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ cho các dự án thu hồi đất, xây dựng nhà ở cho công nhân, chuyển đổi các điểm nhỏ lẻ, xen kẽ trong khu dân cư…).
Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất sử dụng đất, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất ở tại nông thôn là 1.714,06 ha, tăng 330 ha so với năm 2020 (diện tích là 1.384,06ha) 
m) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, đất giành cho xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030, cấp huyện xác định là 50 ha, tăng 15,15 ha so với năm 2020 (diện tích là 34,85 ha), 
n) Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất của tổ chức sự nghiệp, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp là 6,3 ha, tăng 4,72 ha so với năm 2020 (diện tích là 1,58 ha).
o) Đất cơ sở tôn giáo: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất sử dụng cho đất cơ sở tôn giáo, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất tôn giáo là 23,6 ha, tăng 15 ha so với năm 2020 (hiện trạng là 8,61 ha).
p) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất, để sử dụng làm đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 256,39 ha, tăng 46,11 ha so với năm 2020 (diện tích là 210,28 ha).
q) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 92,59 ha, tăng 10 ha so với năm 2020.
r) Đất sinh hoạt cộng đồng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất cho đất sinh hoạt cộng đồng, cấp huyện xác định đến năm 2030 đất sinh hoạt cộng đồng là 55,27 ha tăng 20 ha so với năm 2020 (diện tích là 35,27 ha). Diện tích loại đất này chủ yếu xây dựng và mở rộng các nhà văn hóa tại các thôn trên địa bàn huyện
s) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất cho đất khu vui chơi, giải trí công cộng, cấp huyện xác định đến năm 2030, đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 221,4 ha, tăng 220 ha so với năm 2020.
t) Đất cơ sở tín ngưỡng: Đến năm 2030, đất cơ sở tín ngưỡng của huyện là 11,97 ha, tăng 6,31 ha so với năm 2020 (diện tích là 5,66 ha). 
u) Đất sông ngòi, kênh, rạch suối

Trong kỳ quy hoạch, chỉ tiêu này đến năm 2030 là 1.627,90 ha, giảm 33,90 ha so với hiện trạng năm 2020 (diện tích là 1.661,80 ha). 

v) Đất có mặt nước chuyên dùng: Đến năm 2030, đất có mặt nước chuyên dùng là 13,63 ha, giảm 5 ha so với hiện trạng năm 2020.
y) Đất phi nông nghiệp khác: Đến năm 2030, đất phi nông nghiệp khác là 0,03 ha, không có biến động so với hiện trạng năm 2020.
1.2.3. Đất chưa sử dụng: Trên cơ sở tổng hợp và cân đối chỉ tiêu đất chưa sử dụng do huyện xác định đến năm 2030, đất chưa sử dụng có 1.301,02 ha giảm 12,00 ha so với năm 2020 (diện tích là 1.313,02 ha).
(Có biểu tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từng công trình,
dự án đến 2030 kèm theo)

II.  Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

1. Giải pháp về cơ chế chính sách
- Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức công khai minh bạch quy hoạch sử  dụng đất cấp huyện theo đúng quy định đến toàn thể nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết.
- Xây dựng chính sách thông thoáng, kêu gọi đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư khi vào đầu tư tại huyện; rút gọn, công khai thủ tục hành chính, ưu tiên các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều dân công lao động, ít tác động đến môi trường.

- Tập chung nguồn lực giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư có mặt bằng sạch để đầu tư xây dựng.

- Xây dựng cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, trồng chọt, chăn nuôi công nghệ cao, trồng cây dược liệu các vùng sản xuất hàng hóa tập chung tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Tập chung giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bồi thườn GPMB, tập chung giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư cho nhân dân khi bị thu hồi đất ở; bố trí quỹ đất nông nghiệp cho nhân dân ổn định sinh kế…

- Khuyến khích nhân dân đẩy nhanh tiến độ đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; tạo điều kiện cho nhân dân cải tạo đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình kinh tế,... trên đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.
- Tập chung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân và đất do nông, lâm trường trả về địa phương để nhân dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế.

- Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất canh tác và có cơ hội có nhà ở.
- Hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh giá đất cụ thể sát với giá thị trường để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và làm căn cứ để bồi thường GPMB cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Có chính sách ưu tiên giành quỹ đất và nguồn lực cho phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện có chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư
- Kêu gọi các nhà đầu tư trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch hướng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với các mục tiêu xã hội, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện.
- Chủ động mời gọi đầu tư, tận dung mọi nguồn lực sẵn có của huyện, các dự án đầu tư công được tỉnh phân bổ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án công trình trọng điểm của huyện.
- Tạo mọi điều kiện cho các HTX, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ buôn bán trên địa bàn huyện phát triển kinh tế; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; khuyến khích các thành phần kinh tế nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.
- Tập chung giải phóng mặt bằng các khu dân cư để bán đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển quyền sử dụng đất để có kinh phí tái đầu tư các dự án hạ tầng trên địa bàn huyện.

- Có chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, kỹ thuật phục vụ sản xuất, hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị công nghệ và có chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

- Tăng cườn thu thuế, không bỏ lọt các nguồn thu, có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững.

3. Giải pháp về tăng cường nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai
- Tạo mọi điều kiện cho cán bộ công chức địa chính các xã, thị trấn, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin trong lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Kiện toàn, sắp xếp, bổ sung địa chính các xã, thị trấn theo đúng năng lực chuyên môn và chuyên ngành được đào tạo, trong đó ưu tiên cán bộ địa chính xã, thị trấn có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm địa chính 1.

- Bổ sung các máy móc, thiết bị cho phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 
- Riêng với lực lượng cán bộ địa chính cấp xã, cần có chính sách ổn định để tăng tính chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng biến động lớn.

- Tăng cường công tác đào tạo qua việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai - môi trường theo phương thức hợp nhất liên ngành cho cán bộ công chức làm công tác quy hoạch, kế hoạch và mời các đơn vị tư vấn trực thuộc có nhu cầu đào tạo tham dự.
4. Giải pháp về tổ chức thực hiện
- Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của huyện Sơn Dương tới các xã, thị trấn, các ban ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường;  tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp.
- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hướng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả.
- Có kế hoạch sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện dự án tại các cụm công nghiệp để tạo động lực phát triển theo khu vực. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đầu tư trước một bước. Kế hoạch phát triển giao thông phải đầu tư tập trung và gắn với kế hoạch đô thị hóa.
- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất.
- Xây dựng cơ chế thống nhất giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, như sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường đất, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho của tổ chức và cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng đất.
- Tập chung cải cách thủ tục hành chính, huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.
PHẦN IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) huyện Sơn Dương được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của huyện; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2030; chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện Sơn Dương đến năm 2030 và trên cơ sở nhu cầu của các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Kết quả của phương án quy hoạch thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Pháp luật.
- Đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mặc dù đất nông nghiệp tiếp tục giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch các vùng chuyên canh, trồng cây dược liệu sẽ là giải pháp cơ bản để tăng giá trị, năng xuất, sản lượng trên một đơn vị diện tích. Phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản lượng thu hoạch trên 01 ha đất nông nghiệp, đất thủy sản đạt khoảng 185 triệu đồng/ha. Diện tích rừng hiện có tiếp tục được chăm sóc bảo vệ và nâng cao chất lượng, đất rừng đặc dụng được giữ nguyên.

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng, văn minh, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện.
- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm công nghiệp có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.
- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấm tiếp tục rà soát các khu đất, các công trình, dự án cần triển khai thực hiện đến năm 2030 để đưa vào quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới.
2. Kiến nghị 
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